
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 49 3023 UXTC 14 tuần

1 2 52 4004 SSD độ III + CTC dài

1 3 43 3013 U hạ vị 12cm/VMC Cắt TC

2 4 43 0000 UBT 2bên  7cm

2 5 51 0000 Nang nƣớc cạnh TV 15cm

2 6 38 1001 NXTC 14tuần/VMC

3 7 46 3003 UXTC 14 tuần

3 8 70 4014 SSD độ III

3 9 64 5005 SSD độ III

5 10 40 2012 UXTC 15 tuần

5 11 49 5005 UXTC 12 tuần

5 12 46 3013 UXTC 12 tuần/VMC TNTC

18 13 44 1021 UXTC 24 tuần

18 14 47 ĐT UBT (P) 7cm

18 15 39 0000 NXTC 14 tuần

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 80 150211 SSD độ III

1 2 29 0000 U hạ vị 16cm

2 3 58 5005 CTC dài

2 4 46 0000 UXTC 14 tuần

2 5 38 1001 UXTC 18 tuần

2 6 42 0000 NXTC 14 tuần

3 7 49 3003 UXTC 14 tuần

3 8 43 0000 UXTC 10cm C.H.TRUNG + TR.LOAN + VÂN.SB

THỐNG + YÊN + MỸ HOA.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

THĂNG.BM + HUY.NT + THÖY NGA.TT

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + THANH UYÊN.SB

BÍCH 1 + THANH UYÊN.SB + CÖC.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + VÂN.SB

T.HÕA + NAM.SB + CÔNG.SB

T.HÕA + CÔNG.SB + NAM.SB     

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

Đ.TRANG  + CHỌN + NGỌC KHÁNH.TT (S,3)

Đ.TRANG + TỐ NHƢ + THƠ.SB  (C,3)

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

D.MINH + PHẠM HẢI + NG LONG

D.MINH + PHẠM HẢI + NG LONG

KIM CHI + QUỐC DUY + TÖ LINH.SB

KIM CHI + TÖ LINH.SB + THỊ LINH.SB

KIM CHI + THỊ LINH.SB + TÖ LINH.SB

T.HÕA + PHƢỢNG.PNT + NAM.SB

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + HOẰNG CHÂN.SB + LOAN.SB   

MỸ Ý + TR.THẢO + ĐEM    

MỸ Ý + TR.THẢO + LOAN.SB

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + HIỀN.SB  

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + NA.SB

THÁI HÀ + HIỀN.SB + NA.SB

PHẠM HẢI + CHÂU MINH.SB+PHƢƠNG DUNG.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Từ ngày 27/06/2011 đến ngày 03/07/2011 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt U + Mõm cắt còn lại

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

NGUYỄN THỊ HIẾU

PHAN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ TÍ HON

BÙI THỊ ĐƢỞNG

ĐẶNG THỊ THÖY HOA

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

VÕ THỊ THỦY

NGÔ THỊ KIM TUYẾT

NGUYỄN THỊ THIỆP

LÊ THANH HỒNG HUỆ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ LỰU

NGUYỄN THỊ HỨA

NGUYỄN THỊ NHỌN

BÙI THỊ THÖY AN

LÂM THỊ LIỄN

TRẦN THỊ KIM TUYẾN

HỌ VÀ TÊN

LỮ THỊ ĐƢỜNG

CHÌU CẨM MAI

PHAN THỊ THƠM

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

LÊ THỊ NHƠN

PHẠM THỊ THANH TÂM

4772

4653

4699

4598

4579

4678

4563

4673

SHC

4687

4582

4539

88b

4592

4778

4624

4547

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4531

4620

4631

4589

PM

Ngày: 27/06/2011 

Ngày: 28/06/2011 

3763

4684

4600



3 9 35 2002 UXTC 16 tuần

5 10 54 ĐT UBT to

5 11 45 1001 UXTC 16 tuần/VMC Bóc UBT

18 12 56 5005 UXTC 14 tuần

18 13 46 ĐT UXTC 16 tuần

14 52 6015 UXTC 14tuần/VMC

6 15 29 0010 Sang thƣơng vú (T)

6 16 25 1011 Sang thƣơng vú (T)

6 17 23 0010 Sang thƣơng vú (P)

16 18 0

16 19 0

1 1 44 3013 UBT(P) 15cm

1 2 85 9007 SSD độ III

1 3 45 1001 UXTC 16 tuần

1 4 43 2002 UXTC 14 tuần

2 5 34 1001 U hạ vị 15cm/VMC

2 6 42 2022 UXTC 16 tuần

2 7 48 2022
UXTC 14 tuần

2 8 21 0010 UBT(P) 12cm

3 9 62 9009 SSD độ III

3 10 61 6006 SSD độ III

5 11 16 ĐT U hạ vị 20cm

5 12 42 3003 UXTC 12tuần + UBT (P)  4 cm

18 13 51 2002 UXTC 16 tuần

18 14 41 ĐT UBT 2bên  7cm

16 15 0

16 16 0

1 1 76 8005 SSD độ II-III/VMC RT

1 2 34 1001 UBT 15cm

1 3 45 2012 UXTC 14 tuần NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

TH.LANBM + MỸ.NT + THỤY.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THỤY.NT

KIM CHI + NHƢ ANH + NGHĨA.TT (S,3)

KIM CHI + K.XUYẾN + THU.SB (C,3)

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

N.ĐIỆP2 + PHÖ.SB + NGỌC.SB

N.ĐIỆP2 + NGỌC.SB + PHÖ.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THỤC TRANG

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THỤC TRANG

D.P.MAI + KIỀU LOAN + TRINH.SB

D.P.MAI + KIỀU LOAN + TRINH.SB

Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT + THÖY NGA.TT

DUYÊN + Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + BẢO.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + BẢO.SB

H.HIỆP + B.TUYẾT.PNT+ HÀ.SB

H.HIỆP + B.TUYẾT.PNT+ HÀ.SB 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA 

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA 

TÖ NGÂN + K.LIÊN + XUÂN PHƢỢNG.TT (S,3)

TÖ NGÂN + HOÀNG VÂN + HẠNH.SB  (C,3)

C.H.TRUNG + TR.LOAN + VÂN.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + NGỌC DUNG.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + NGỌC DUNG.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + YẾN.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + YẾN.SB

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC + Bóc 

UBT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

TỐNG THỊ XUÂN TRINH

ĐẶNG THỊ KIM PHƢỢNG

TRẦN THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ MINH PHỤNG

HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ BA

VĂN THỊ NGỌC LINH

TRẦN THỊ THÊM

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

NGUYỄN THỊ ROAN

ĐẶNG THỊ YẾN NHI

TÔ THỊ TRÖC LY

BN SẢN A

HUỲNH THỊ THU

HÀ THỊ MẬU

HỒ THỊ NHỚ

HUỲNH THỊ THÖY HẰNG

NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU

PHẠM THỊ LIỄU

LÊ THỊ MINH HIẾU

HUỲNH VŨ THỦY TIÊN

PHẠM THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ THU TRANG

BN SẢN A

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THỊ TRÕN

NGUYỄN THỊ THANH NHÂN

LÊ THỊ NƢƠNG

4614

4192

4776

4658

4652

4627

4659

4921

4725

4676

4742

4710

4804

4586

538

4399

4568

4664

4610

4717

4622

4726

537

534

4756

3846

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/06/2011 

Ngày: 30/06/2011 



2 4 69 8008 SSD độ III /Tiểu đƣờng, Cao HA

2 5 31 2022 NXTC 16 tuần

3 6 42 3003 UXTC 18 tuần

3 7 33 0000 UXTC 14tuần + UBT

5 8 49 2102 UXTC 14tuần/VMC

5 9 48 1001 UXTC 16 tuần

18 10 77 7005 SSD độ III

18 11 17 ĐT UBT(P) 20cm

12 29 ĐT UXTC 10tuần + UBT (P)  10cm

6 13 25 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 14 18 ĐT Sang thƣơng vú (T)

6 15 17 ĐT Sang thƣơng vú (P)

16 16 0

16 17 0

1 1 44 2002 UXTC 16 tuần

1 2 65 3013 SSD độ III

1 3 45 2002 UXTC 14 tuần

1 4 42 4004 UXTC 14 tuần

2 5 76 6016 SSD độ III

2 6 23 ĐT U hạ vị 16cm

3 7 28 ĐT U hạ vị 15cm

3 8 69 7007 Sa BQ

5 9 43 0000 UXTC 16 tuần

5 10 42 2002 UXTC  14tuần + UBT (P) 15cm

5 11 49 2002 UXTC 14 tuần

5 12 44 0000 NXTC 12 tuần

18 13 50 ĐT UXTC 8 tháng

18 14 33 1011 UXTC 16tuần + UBT (P) 7cm

16 15 0

BÁ + TP NGA + HỒNG HOA.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + TUYẾN.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + TUYẾN.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THƢ.NT

BẢO ANH+Q.HẢI +TRƢỜNG.SB +TH.HƢƠNG.TT

V.HÕA + THANH THÖY + HÓA.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THU

XUÂN CẨM + THU + N.LAN.SB

THU NGUYỆT + N.QUANG + NHUNG.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

BÁ + TP NGA + HỒNG HOA.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

K.HOÀNG + HỒNGLOAN + EBAN.SB(C,3)

NG.LAN.BM + XUÂN SƠN.TT+ TÙNG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + XUÂN SƠN.TT

V.HÕA + THANH THÖY + HÓA.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

DỰ BỊ    

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + NHẬT MINH.SB  

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT    

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT    

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

Mổ lấy thai

Ngày 23 tháng 6 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX + UBT , KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Sửa thành trƣớc Â Đ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX + UBT, KTSD

Bóc u vú

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

BN SẢN A

LÂM THÁI THÖY

ĐỖ THỊ NGỌC DUNG

MAI THỊ THANH THỦY

TRẦN THỊ MỸ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ CẨM THU

HỒ THỊ KIM CHI

HOÀNG THỊ XUÂN LIÊN

VŨ THỊ LAN

TRẦN THỊ XIẾU

NGÔ KIẾT PHỤNG

PHAN THÖY LIỄU

ĐỖ THỊ NGỰ

CHU MINH CHÂU

HOÀNG HẰNG NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ NHÍNH

HUỲNH THỊ HAI

LÊ THỊ HÀ

PHAN THỊ VÂN

TRẦN THỊ HƢƠNG

THẠCH ĐA VI

LÂM MỸ YẾN

TRƢƠNG THỊ DUYÊN

MAI THỊ NHI

NGUYỄN KHÁNH VÂN

BÙI THỊ NGA

MAI THỊ HUYỀN

4841

4760

4716

4755

4709

4746

4415

4765

4801

4639

4844

4859

4643

4740

4769

572

618

596

4695

4723

4690

4663

4645

5000

4150

4665

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/07/2011 


